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DANH SÁCH 

SỐ TIẾP NHẬN PHIẾU CÔNG BỐ SẢN PHẨM MỸ PHẨM ĐƯỢC THU HỒI  

(kèm theo Quyết định số:           /QĐ-SYT ngày         tháng 12 năm 2024 của Sở Y tế tỉnh Bến Tre) 

 
S

T

T 

Nhãn hàng Tên sản phẩm Dạng 

sản 

phẩm 

Đơn vị sản xuất STN 

Phiếu 

công bố 

Ngày cấp 

STN Phiếu 

công bố 

Đơn vị công bố 

1  L'OCCI 

L'OCCI 

PREMIUM 

BIOCELL 

SHEET MASK 

WHITENING 

MOISTURIZING 

Sản 

phẩm 

làm trắng 

da 

Công ty TNHH SXTMQT HỒNG 

TRÚC - CHI NHÁNH BẾN TRE 

2, địa chỉ: Số 160A12, khu phố 2, 

phường Phú Tân thành phố Bến 

Tre, tỉnh Bến Tre 

003/20/C

BMP-BT 
02/01/2020 

Công ty TNHH Sản xuất 

Thương mại Quốc tế BECO, 

địa chỉ: Số 24/4A, ấp Mỹ An, 

xã Mỹ Thạnh An, thành phố 

Bến Tre, tỉnh Bến Tre 

2  IWAX+ 

HAIR 

REMOVAL 

CREAM IWAX+ 

Kem 

Công ty TNHH SXTMQT HỒNG 

TRÚC - CHI NHÁNH BẾN TRE 

2, địa chỉ: Số 160A12, khu phố 2, 

phường Phú Tân thành phố Bến 

Tre, tỉnh Bến Tre 

056/20/C

BMP-BT 
19/6/2020 

Công ty TNHH Thương mại và 

Dịch vụ True Group, địa chỉ: 

Số 2, ngõ 353 Cầu Giấy, 

phường Dịch Vọng, quận Cầu 

Giấy, thành phố Hà Nội 

3  J.PLUS 
XỊT NANO 

J.PLUS 

Sản 

phẩm 

làm trắng 

da 

Công ty TNHH SXTMQT HỒNG 

TRÚC - CHI NHÁNH BẾN TRE 

2, địa chỉ: Số 160A12, khu phố 2, 

phường Phú Tân thành phố Bến 

Tre, tỉnh Bến Tre 

064/20/C

BMP-BT 
12/8/2020 

Công ty TNHH Thương mại 

Dịch vụ Sản xuất Jasmine, địa 

chỉ: Số 237/65/31 Phạm Văn 

Chiêu, phường 14, quận Gò 

Vấp, thành phố Hồ Chí Minh 

4  JASMINE 
JASMINE HAND 

SANITIZER GEL 

Sản 

phẩm 

khử mùi 

và chống 

mùi 

Công ty TNHH SXTMQT HỒNG 

TRÚC - CHI NHÁNH BẾN TRE 

2, địa chỉ: Số 160A12, khu phố 2, 

phường Phú Tân thành phố Bến 

Tre, tỉnh Bến Tre 

070/20/C

BMP-BT 
24/8/2019 

Công ty TNHH Thương mại 

Dịch vụ Sản xuất Jasmine, địa 

chỉ: Số 237/65/31 Phạm Văn 

Chiêu, phường 14, quận Gò 

Vấp, thành phố Hồ Chí Minh 
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STN Phiếu 
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5  CLLEE 
CLLEE SUPER 

BURNING 
Kem 

Công ty TNHH SXTMQT HỒNG 

TRÚC - CHI NHÁNH BẾN TRE 

2, địa chỉ: Số 160A12, khu phố 2, 

phường Phú Tân thành phố Bến 

Tre, tỉnh Bến Tre 

080/20/C

BMP-BT 
09/9/2020 

Công ty TNHH Sản xuất 

Thương mại Nguyễn Lương, 

địa chỉ: Số 146, phố Cẩm, 

phường Gia Viên, quận Ngô 

Quyền, thành phố Hải Phòng 

6  CLLEE 
CLLEE SHINY 

BODY CREAM 
Kem 

Công ty TNHH SXTMQT HỒNG 

TRÚC - CHI NHÁNH BẾN TRE 

2, địa chỉ: Số 160A12, khu phố 2, 

phường Phú Tân thành phố Bến 

Tre, tỉnh Bến Tre 

081/20/C

BMP-BT 
09/9/2020 

Công ty TNHH Sản xuất 

Thương mại Nguyễn Lương, 

địa chỉ: Số 146, phố Cẩm, 

phường Gia Viên, quận Ngô 

Quyền, thành phố Hải Phòng 

7  LADEVAN 

KEM TẨY 

LÔNG BẠC HÀ 

LADEVAN 

Kem 

Công ty TNHH SXTMQT HỒNG 

TRÚC - CHI NHÁNH BẾN TRE 

2, địa chỉ: Số 160A12, khu phố 2, 

phường Phú Tân thành phố Bến 

Tre, tỉnh Bến Tre 

082/20/C

BMP-BT 
09/9/2020 

Công ty TNHH Thương mại và 

Dịch vụ Ladevan, địa chỉ: Số 

F15B/K97, khu phố Long Đức 

1, phường Tam Phước, thành 

phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai 

8  
MS 

COSMETIC 

REVITALISING 

FACIAL SCRUB 

Sản 

phẩm 

làm trắng 

da 

Công ty TNHH SXTMQT HỒNG 

TRÚC - CHI NHÁNH BẾN TRE 

2, địa chỉ: Số 160A12, khu phố 2, 

phường Phú Tân thành phố Bến 

Tre, tỉnh Bến Tre 

084/20/C

BMP-BT 
25/12/2020 

Công ty TNHH Thương mại 

Dịch vụ MS Cosmetic, địa chỉ: 

Số 945 Quang Trung, phường 

14, quận Gò Vấp, thành phố 

Hồ Chí Minh 

9  
MS 

COSMETIC 

GENTLE SKIN 

CLEANSER 

Sản 

phẩm 

làm trắng 

da 

Công ty TNHH SXTMQT HỒNG 

TRÚC - CHI NHÁNH BẾN TRE 

2, địa chỉ: Số 160A12, khu phố 2, 

phường Phú Tân thành phố Bến 

Tre, tỉnh Bến Tre 

112/20/C

BMP-BT 
25/12/2020 

Công ty TNHH Thương mại 

Dịch vụ MS Cosmetic, địa chỉ: 

Số 945 Quang Trung, phường 

14, quận Gò Vấp, thành phố 

Hồ Chí Minh 
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Đơn vị công bố 

10  SEWAX 

SEWAX HAIR 

REMOVAL 

CREAM 

Kem 

Công ty TNHH SXTMQT HỒNG 

TRÚC - CHI NHÁNH BẾN TRE 

2, địa chỉ: Số 160A12, khu phố 2, 

phường Phú Tân thành phố Bến 

Tre, tỉnh Bến Tre 

030/21/C

BMP-BT 
20/4/2021 

Công ty TNHH Thương mại và 

Dịch vụ Sen Cosmetics, địa 

chỉ: Đội 3, thôn Tiên Lữ, xã 

Tiên Phương, huyện Chương 

Mỹ, thành phố Hà Nội 

11  PERFECTA 

CHẢNH 

LUXURY KEM 

TRẮNG DA 

TOÀN THÂN 

Kem 

Công ty TNHH SXTMQT HỒNG 

TRÚC - CHI NHÁNH BẾN TRE 

2, địa chỉ: Số 160A12, khu phố 2, 

phường Phú Tân thành phố Bến 

Tre, tỉnh Bến Tre 

031/21/C

BMP-BT 
20/4/2021 

Công ty TNHH Một thành viên 

Trương Gia Mỹ Thịnh, địa chỉ: 

Số 160/2 Bùi Thị Xuân, 

phường Phạm Ngũ Lão, quận 

1, thành phố Hồ Chí Minh 

12  PERFECTA 

CHẢNH 

LUXURY MUỐI 

TĂM TOÀN 

THÂN 

Muối 

Công ty TNHH SXTMQT HỒNG 

TRÚC - CHI NHÁNH BẾN TRE 

2, địa chỉ: Số 160A12, khu phố 2, 

phường Phú Tân thành phố Bến 

Tre, tỉnh Bến Tre 

032/21/C

BMP-BT 
20/4/2021 

Công ty TNHH Một thành viên 

Trương Gia Mỹ Thịnh, địa chỉ: 

Số 160/2 Bùi Thị Xuân, 

phường Phạm Ngũ Lão, quận 

1, thành phố Hồ Chí Minh 

13  
DR 

MDSKIN 

SUNCREEN 

DIOR 

Sản 

phẩm 

làm trắng 

da 

Công ty TNHH SXTMQT HỒNG 

TRÚC - CHI NHÁNH BẾN TRE 

2, địa chỉ: Số 160A12, khu phố 2, 

phường Phú Tân thành phố Bến 

Tre, tỉnh Bến Tre 

042/21/C

BMP-BT 
10/5/2021 

Công ty TNHH Thương mại 

Đầu tư Sản xuất Xuất Nhập 

khẩu Thiên Phúc An, địa chỉ: 

Số 117/134/11 Nguyễn Hữu 

Cảnh, phường 22, quận Bình 

Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh 

14  
DR 

MDSKIN 
AMPOULE 

Sản 

phẩm 

làm trắng 

da 

Công ty TNHH SXTMQT HỒNG 

TRÚC - CHI NHÁNH BẾN TRE 

2, địa chỉ: Số 160A12, khu phố 2, 

phường Phú Tân thành phố Bến 

Tre, tỉnh Bến Tre 

043/21/C

BMP-BT 
10/5/2021 

Công ty TNHH Thương mại 

Đầu tư Sản xuất Xuất Nhập 

khẩu Thiên Phúc An, địa chỉ: 

Số 117/134/11 Nguyễn Hữu 

Cảnh, phường 22, quận Bình 

Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh 
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15  
VẠN 

XUÂN 

BEWONDER 

WHITE 

BEAUTY GLOW 

CREAM FACE 

NIGHT 

Sản 

phẩm 

làm trắng 

da 

Công ty TNHH SXTMQT HỒNG 

TRÚC - CHI NHÁNH BẾN TRE 

2, địa chỉ: Số 160A12, khu phố 2, 

phường Phú Tân thành phố Bến 

Tre, tỉnh Bến Tre 

044/21/C

BMP-BT 
10/5/2021 

Công ty TNHH Thương mại 

Đầu tư Sản xuất Xuất Nhập 

khẩu Thiên Phúc An, địa chỉ: 

Số 117/134/11 Nguyễn Hữu 

Cảnh, phường 22, quận Bình 

Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh 

16  
VẠN 

XUÂN 

BEWONDER 

WHITE 

BEAUTY GLOW 

CREAM FACE 

DAY 

Sản 

phẩm 

làm trắng 

da 

Công ty TNHH SXTMQT HỒNG 

TRÚC - CHI NHÁNH BẾN TRE 

2, địa chỉ: Số 160A12, khu phố 2, 

phường Phú Tân thành phố Bến 

Tre, tỉnh Bến Tre 

045/21/C

BMP-BT 
10/5/2021 

Công ty TNHH Thương mại 

Đầu tư Sản xuất Xuất Nhập 

khẩu Thiên Phúc An, địa chỉ: 

Số 117/134/11 Nguyễn Hữu 

Cảnh, phường 22, quận Bình 

Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh 

17  JASUN 
XỊT CHỐNG 

NẮNG JASUN 

Sản 

phẩm 

chống 

nắng 

Công ty TNHH SXTMQT HỒNG 

TRÚC - CHI NHÁNH BẾN TRE 

2, địa chỉ: Số 160A12, khu phố 2, 

phường Phú Tân thành phố Bến 

Tre, tỉnh Bến Tre 

050/21/C

BMP-BT 
13/5/2021 

Công ty TNHH Thương mại 

Dịch vụ Sản xuất Jasmine, địa 

chỉ: Số 237/65/31 Phạm Văn 

Chiêu, phường 14, quận Gò 

Vấp, thành phố Hồ Chí Minh 

18  IWAX 

HAIR 

REMOVAL 

CREAM LOOK 

Sản 

phẩm tẩy 

lông 

Công ty TNHH SXTMQT HỒNG 

TRÚC - CHI NHÁNH BẾN TRE 

2, địa chỉ: Số 160A12, khu phố 2, 

phường Phú Tân thành phố Bến 

Tre, tỉnh Bến Tre 

067/21/C

BMP-BT 
17/6/2021 

Công ty TNHH Thương mại và 

Dịch vụ True Group, địa chỉ: 

Số 2, ngõ 353 Cầu Giấy, 

phường Dịch Vọng, quận Cầu 

Giấy, thành phố Hà Nội 

19  
HỒNG 

TRÚC 

NƯỚC RỬA 

TAY HỒNG 

TRÚC 

Nước rửa 

tay 

nhanh 

Công ty TNHH SXTMQT HỒNG 

TRÚC - CHI NHÁNH BẾN TRE 

2, địa chỉ: Số 160A12, khu phố 2, 

phường Phú Tân thành phố Bến 

Tre, tỉnh Bến Tre 

114/21/C

BMP-BT 
16/12/2021 

Công ty TNHH SXTMQT 

HỒNG TRÚC - CHI NHÁNH 

BẾN TRE 2, địa chỉ: Số 

160A12, khu phố 2, phường 

Phú Tân thành phố Bến Tre, 

tỉnh Bến Tre 
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20  MEY 
KEM BODY 

MEY 

Sản 

phẩm 

làm trắng 

da 

Công ty TNHH SXTMQT HỒNG 

TRÚC - CHI NHÁNH BẾN TRE 

2, địa chỉ: Số 160A12, khu phố 2, 

phường Phú Tân thành phố Bến 

Tre, tỉnh Bến Tre 

117/21/C

BMP-BT 
28/12/2021 

Công ty TNHH SXTMQT 

HỒNG TRÚC - CHI NHÁNH 

BẾN TRE 2, địa chỉ: Số 

160A12, khu phố 2, phường 

Phú Tân thành phố Bến Tre, 

tỉnh Bến Tre 

21  DR.K 

DUNG DỊCH 

RỬA TAY 

NHANH 

Nước rửa 

tay 

Công ty TNHH SXTMQT HỒNG 

TRÚC - CHI NHÁNH BẾN TRE 

2, địa chỉ: Số 160A12, khu phố 2, 

phường Phú Tân thành phố Bến 

Tre, tỉnh Bến Tre 

001/22/C

BMP-BT 
06/01/2022 

Công ty TNHH MTV DR K, 

địa chỉ: Số  105/1E Hoàng 

Xuân Nhị, phường Phú Trung, 

quận Tân Phú, thành phố Hồ 

Chí Minh 

22  DR.K 
DUNG DỊCH 

RỬA TAY KHÔ 
Gel 

Công ty TNHH SXTMQT HỒNG 

TRÚC - CHI NHÁNH BẾN TRE 

2, địa chỉ: Số 160A12, khu phố 2, 

phường Phú Tân thành phố Bến 

Tre, tỉnh Bến Tre 

002/22/C

BMP-BT 
06/01/2022 

Công ty TNHH MTV DR K, 

địa chỉ: Số  105/1E Hoàng 

Xuân Nhị, phường Phú Trung, 

quận Tân Phú, thành phố Hồ 

Chí Minh 

23  MEY 
KEM BẠCH 

CỐT MEY 

Sản 

phẩm 

làm trắng 

da 

Công ty TNHH SXTMQT HỒNG 

TRÚC - CHI NHÁNH BẾN TRE 

2, địa chỉ: Số 160A12, khu phố 2, 

phường Phú Tân thành phố Bến 

Tre, tỉnh Bến Tre 

003/22/C

BMP-BT 
06/01/2022 

Công ty TNHH SXTMQT 

HỒNG TRÚC - CHI NHÁNH 

BẾN TRE 2, địa chỉ: Số 

160A12, khu phố 2, phường 

Phú Tân thành phố Bến Tre, 

tỉnh Bến Tre 

24  JASGOLD 
JAS FILLER 

MASK 
Mặt nạ 

Công ty TNHH SXTMQT HỒNG 

TRÚC - CHI NHÁNH BẾN TRE 

2, địa chỉ: Số 160A12, khu phố 2, 

phường Phú Tân thành phố Bến 

Tre, tỉnh Bến Tre 

043/22/C

BMP-BT 
21/3/2022 

Công ty TNHH Thương mại 

Dịch vụ Sản xuất Jasmine, địa 

chỉ: Số 237/65/31 Phạm Văn 

Chiêu, phường 14, quận Gò 

Vấp, thành phố Hồ Chí Minh 
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25  LHV Ủ NÓNG GỪNG Kem 

Công ty TNHH SXTMQT HỒNG 

TRÚC - CHI NHÁNH BẾN TRE 

2, địa chỉ: Số 160A12, khu phố 2, 

phường Phú Tân thành phố Bến 

Tre, tỉnh Bến Tre 

053/22/C

BMP-BT 
19/5/2022 

Công ty TNHH Xuất Nhập 

khẩu Thương mại LHV, địa 

chỉ: Số L17-11, tầng 17, tòa 

nhà Vincom Center, số 72 Lê 

Thánh Tôn, phường Bến Nghé, 

quận 1, thành phố Hồ Chí 

Minh 

26  LUMI 
WHITENING 

BODY CREAM 

Sản 

phẩm 

làm trắng 

da 

Công ty TNHH SXTMQT HỒNG 

TRÚC - CHI NHÁNH BẾN TRE 

2, địa chỉ: Số 160A12, khu phố 2, 

phường Phú Tân thành phố Bến 

Tre, tỉnh Bến Tre 

066/22/C

BMP-BT 
07/6/2022 

Công ty TNHH NZIM Beauty 

Room, địa chỉ: Số 382/15 

Nguyễn Thị Minh Khai, 

phường 5, quận 3, thành phố 

Hồ Chí Minh 

27  LUMI 
COFFEE SALT 

SCRUB 

Sản 

phẩm 

làm trắng 

da 

Công ty TNHH SXTMQT HỒNG 

TRÚC - CHI NHÁNH BẾN TRE 

2, địa chỉ: Số 160A12, khu phố 2, 

phường Phú Tân thành phố Bến 

Tre, tỉnh Bến Tre 

067/22/C

BMP-BT 
07/6/2022 

Công ty TNHH NZIM Beauty 

Room, địa chỉ: Số 382/15 

Nguyễn Thị Minh Khai, 

phường 5, quận 3, thành phố 

Hồ Chí Minh 

28  LUMI 
COLLAGEN 

BODY MASK 

Sản 

phẩm 

làm trắng 

da 

Công ty TNHH SXTMQT HỒNG 

TRÚC - CHI NHÁNH BẾN TRE 

2, địa chỉ: Số 160A12, khu phố 2, 

phường Phú Tân thành phố Bến 

Tre, tỉnh Bến Tre 

068/22/C

BMP-BT 
07/6/2022 

Công ty TNHH NZIM Beauty 

Room, địa chỉ: Số 382/15 

Nguyễn Thị Minh Khai, 

phường 5, quận 3, thành phố 

Hồ Chí Minh 

29  MYQEEN 
PERFECT 

WHITE 
Kem 

Công ty TNHH SXTMQT HỒNG 

TRÚC - CHI NHÁNH BẾN TRE 

2, địa chỉ: Số 160A12, khu phố 2, 

phường Phú Tân thành phố Bến 

Tre, tỉnh Bến Tre 

097/22/C

BMP-BT 
16/8/2022 

Công ty TNHH MTV 

MyQeen, địa chỉ: Số 54, đường 

số 8, Bình Khánh 5, phường 

Bình Khánh, thành phố Long 

Xuyên, tỉnh An Giang 
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30  
NGỌC 

RUBY 

BODY DƯỠNG 

TRẮNG HÀNG 

NGÀY 

Kem 

Công ty TNHH SXTMQT HỒNG 

TRÚC - CHI NHÁNH BẾN TRE 

2, địa chỉ: Số 160A12, khu phố 2, 

phường Phú Tân thành phố Bến 

Tre, tỉnh Bến Tre 

105/22/C

BMP-BT 
13/9/2022 

Công ty TNHH Mỹ phẩm Bảo 

Nam Phát, địa chỉ: Số 370, 

đường Bình Mỹ, ấp 6A, xã 

Bình Mỹ, huyện Củ Chi, thành 

phố Hồ Chí Minh 

31  
NGỌC 

RUBY 
BODY CỐT Kem 

Công ty TNHH SXTMQT HỒNG 

TRÚC - CHI NHÁNH BẾN TRE 

2, địa chỉ: Số 160A12, khu phố 2, 

phường Phú Tân thành phố Bến 

Tre, tỉnh Bến Tre 

106/22/C

BMP-BT 
13/9/2022 

Công ty TNHH Mỹ phẩm Bảo 

Nam Phát, địa chỉ: Số 370, 

đường Bình Mỹ, ấp 6A, xã 

Bình Mỹ, huyện Củ Chi, thành 

phố Hồ Chí Minh 

32  HT KEM BODY 

Sản 

phẩm 

làm trắng 

da 

Công ty TNHH SXTMQT HỒNG 

TRÚC - CHI NHÁNH BẾN TRE 

2, địa chỉ: Số 160A12, khu phố 2, 

phường Phú Tân thành phố Bến 

Tre, tỉnh Bến Tre 

127/22/C

BMP-BT 
30/9/2022 

Công ty TNHH SXTMQT 

HỒNG TRÚC - CHI NHÁNH 

BẾN TRE 2, địa chỉ: Số 

160A12, khu phố 2, phường 

Phú Tân thành phố Bến Tre, 

tỉnh Bến Tre 

33  
LOVE SÀI 

GÒN 

ORIGINE 

DEL'AMOUR 

Nước 

hoa 

Công ty TNHH SXTMQT HỒNG 

TRÚC - CHI NHÁNH BẾN TRE 

2, địa chỉ: Số 160A12, khu phố 2, 

phường Phú Tân thành phố Bến 

Tre, tỉnh Bến Tre 

138/22/C

BMP-BT 
14/10/2022 

Công ty TNHH Công nghệ 

MiKa, địa chỉ: Số 35, đường 

DC7, phường Sơn Kỳ, quận 

Tân Phú, thành phố Hồ Chí 

Minh 

34  HP 
KEM BODY 

HẠT VITAMIN 

Sản 

phẩm 

làm trắng 

da 

Công ty TNHH SXTMQT HỒNG 

TRÚC - CHI NHÁNH BẾN TRE 

2, địa chỉ: Số 160A12, khu phố 2, 

phường Phú Tân thành phố Bến 

Tre, tỉnh Bến Tre 

146/22/C

BMP-BT 
24/10/2022 

Công ty TNHH Thương mại 

Dịch vụ Thiên Dung, địa chỉ: 

Số 314/37A, hẻm Trần Hưng 

Đạo, khóm Mỹ Lộc, phường 

Mỹ Phước, thành phố Long 

Xuyên, tỉnh An Giang 
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35  YARIC 

BEARD 

CLEANSING 

CREAM 

Sản 

phẩm tẩy 

lông 

Công ty TNHH SXTMQT HỒNG 

TRÚC - CHI NHÁNH BẾN TRE 

2, địa chỉ: Số 160A12, khu phố 2, 

phường Phú Tân thành phố Bến 

Tre, tỉnh Bến Tre 

149/22/C

BMP-BT 
24/10/2022 

Công ty cổ phần Mosata 

Group, địa chỉ: Số 745/97/6A 

Quang Trung, phường 12, quận 

Gò Vấp, thành phố Hồ Chí 

Minh 

36  CENLY CENLY L2 

Sản 

phẩm 

dùng cho 

môi 

Công ty TNHH SXTMQT HỒNG 

TRÚC - CHI NHÁNH BẾN TRE 

2, địa chỉ: Số 160A12, khu phố 2, 

phường Phú Tân thành phố Bến 

Tre, tỉnh Bến Tre 

152/22/C

BMP-BT 
27/10/2022 

Công ty TNHH Cenly Beauty, 

địa chỉ: Số 351, ngõ 1/62/26 

Bùi Xương Trạch, phường 

Khương Định, quận Thanh 

Xuân, thành phố Hà Nội 

37  
DIVA 

GREEN 

WHITENING 

BODY LOTION 

Sản 

phẩm 

làm trắng 

da 

Công ty TNHH SXTMQT HỒNG 

TRÚC - CHI NHÁNH BẾN TRE 

2, địa chỉ: Số 160A12, khu phố 2, 

phường Phú Tân thành phố Bến 

Tre, tỉnh Bến Tre 

153/22/C

BMP-BT 
27/10/2022 

Công ty TNHH Diva Green, 

địa chỉ: Số 53, ngõ 80, phố 

Hoàng Đạo Thành, phường 

Kim Giang, quận Thanh Xuân, 

thành phố Hà Nội 

38  JVEE 
WHITENING 

BODY SPRAY 

Sản 

phẩm 

làm trắng 

da 

Công ty TNHH SXTMQT HỒNG 

TRÚC - CHI NHÁNH BẾN TRE 

2, địa chỉ: Số 160A12, khu phố 2, 

phường Phú Tân thành phố Bến 

Tre, tỉnh Bến Tre 

157/22/C

BMP-BT 
02/11/2022 

Công ty TNHH Thương mại 

Dịch vụ Sản xuất Jasmine, địa 

chỉ: Số 237/65/31 Phạm Văn 

Chiêu, phường 14, quận Gò 

Vấp, thành phố Hồ Chí Minh 

39  JVEE 
BODY WHITE 

LOCK SPRAY 

Sản 

phẩm 

làm trắng 

da 

Công ty TNHH SXTMQT HỒNG 

TRÚC - CHI NHÁNH BẾN TRE 

2, địa chỉ: Số 160A12, khu phố 2, 

phường Phú Tân thành phố Bến 

Tre, tỉnh Bến Tre 

158/22/C

BMP-BT 
02/11/2022 

Công ty TNHH Thương mại 

Dịch vụ Sản xuất Jasmine, địa 

chỉ: Số 237/65/31 Phạm Văn 

Chiêu, phường 14, quận Gò 

Vấp, thành phố Hồ Chí Minh 



9 

 

S

T

T 

Nhãn hàng Tên sản phẩm Dạng 

sản 

phẩm 

Đơn vị sản xuất STN 

Phiếu 

công bố 

Ngày cấp 

STN Phiếu 

công bố 

Đơn vị công bố 

40  SK MIRA 
BRIGHTENING 

BODY CREAM 

Sản 

phẩm 

làm trắng 

da 

Công ty TNHH SXTMQT HỒNG 

TRÚC - CHI NHÁNH BẾN TRE 

2, địa chỉ: Số 160A12, khu phố 2, 

phường Phú Tân thành phố Bến 

Tre, tỉnh Bến Tre 

159/22/C

BMP-BT 
02/11/2022 

Công ty TNHH Thiên Nga Sao 

Mai, địa chỉ: Số 104, đường 

Chuyên dùng 9, phường Phú 

Mỹ, quận 7, thành phố Hồ Chí 

Minh 

41  
PINK 

GROUP 

PINK VENOM 

KEM BODY 

Sản 

phẩm 

làm trắng 

da 

Công ty TNHH SXTMQT HỒNG 

TRÚC - CHI NHÁNH BẾN TRE 

2, địa chỉ: Số 160A12, khu phố 2, 

phường Phú Tân thành phố Bến 

Tre, tỉnh Bến Tre 

173/22/C

BMP-BT 
15/11/2022 

Công ty TNHH Mỹ phẩm Pink 

Group, địa chỉ: Số 14, đường 

số 2, khu dân cư Phú Lợi, 

phường 7, quận 8, thành phố 

Hồ Chí Minh 

42  
PINK 

GROUP 

PINK VENOM 

TẨY DA CHẾT 

LỰU ĐỎ 

Kem 

Công ty TNHH SXTMQT HỒNG 

TRÚC - CHI NHÁNH BẾN TRE 

2, địa chỉ: Số 160A12, khu phố 2, 

phường Phú Tân thành phố Bến 

Tre, tỉnh Bến Tre 

174/22/C

BMP-BT 
15/11/2022 

Công ty TNHH Mỹ phẩm Pink 

Group, địa chỉ: Số 14, đường 

số 2, khu dân cư Phú Lợi, 

phường 7, quận 8, thành phố 

Hồ Chí Minh 

43  YARIC 
MOISTURIZING 

CREAM 

Sản 

phẩm 

làm trắng 

da 

Công ty TNHH SXTMQT HỒNG 

TRÚC - CHI NHÁNH BẾN TRE 

2, địa chỉ: Số 160A12, khu phố 2, 

phường Phú Tân thành phố Bến 

Tre, tỉnh Bến Tre 

175/22/C

BMP-BT 
15/11/2022 

Công ty cổ phần Mosata 

Group, địa chỉ: Số 745/97/6A 

Quang Trung, phường 12, quận 

Gò Vấp, thành phố Hồ Chí 

Minh 

44  LHV 
KEM Ủ NÓNG 

RUBUS 
Kem 

Công ty TNHH SXTMQT HỒNG 

TRÚC - CHI NHÁNH BẾN TRE 

2, địa chỉ: Số 160A12, khu phố 2, 

phường Phú Tân thành phố Bến 

Tre, tỉnh Bến Tre 

176/22/C

BMP-BT 
15/11/2022 

Công ty TNHH Xuất Nhập 

khẩu Thương mại LHV, địa 

chỉ: Số L17-11, tầng 17, tòa 

nhà Vincom Center, số 72 Lê 

Thánh Tôn, phường Bến Nghé, 

quận 1, thành phố Hồ Chí 

Minh 
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45  
NGỌC 

OANH 

SỮA RỬA MẶT 

ĐÔNG Y 

Sản 

phẩm 

làm trắng 

da 

Công ty TNHH SXTMQT HỒNG 

TRÚC - CHI NHÁNH BẾN TRE 

2, địa chỉ: Số 160A12, khu phố 2, 

phường Phú Tân thành phố Bến 

Tre, tỉnh Bến Tre 

188/22/C

BMP-BT 
29/11/2022 

Công ty TNHH SXTMQT 

HỒNG TRÚC - CHI NHÁNH 

BẾN TRE 2, địa chỉ: Số 

160A12, khu phố 2, phường 

Phú Tân thành phố Bến Tre, 

tỉnh Bến Tre 

46  KIM NGÂN 
KEM TRẮNG 

DA BODY 

Sản 

phẩm 

làm trắng 

da 

Công ty TNHH SXTMQT HỒNG 

TRÚC - CHI NHÁNH BẾN TRE 

2, địa chỉ: Số 160A12, khu phố 2, 

phường Phú Tân thành phố Bến 

Tre, tỉnh Bến Tre 

198/22/C

BMP-BT 
16/12/2022 

Công ty TNHH MTV Mười 

Tuấn Thuận, địa chỉ: Khòm 1, 

phường 1, thị xã Duyên Hải, 

tỉnh Trà Vinh 

47  
THIÊN 

PHÚC AN 

BEWONDER 

WHITE 

BEAUTY 

GLOWW 

CREAM FACE 

DAY 

Sản 

phẩm 

làm trắng 

da 

Công ty TNHH SXTMQT HỒNG 

TRÚC - CHI NHÁNH BẾN TRE 

2, địa chỉ: Số 160A12, khu phố 2, 

phường Phú Tân thành phố Bến 

Tre, tỉnh Bến Tre 

013/23/C

BMP-BT 
02/02/2023 

Công ty TNHH Thương mại 

Đầu tư Sản xuất Xuất Nhập 

khẩu Thiên Phúc An, địa chỉ: 

Số 117/134/11 Nguyễn Hữu 

Cảnh, phường 22, quận Bình 

Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh 

48  
THIÊN 

PHÚC AN 

BEWONDER 

WHITENING 

CREAM 

PERFECT 

Sản 

phẩm 

làm trắng 

da 

Công ty TNHH SXTMQT HỒNG 

TRÚC - CHI NHÁNH BẾN TRE 

2, địa chỉ: Số 160A12, khu phố 2, 

phường Phú Tân thành phố Bến 

Tre, tỉnh Bến Tre 

014/23/C

BMP-BT 
02/02/2023 

Công ty TNHH Thương mại 

Đầu tư Sản xuất Xuất Nhập 

khẩu Thiên Phúc An, địa chỉ: 

Số 117/134/11 Nguyễn Hữu 

Cảnh, phường 22, quận Bình 

Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh 

49  HOTARU 

WHITENING 

AND 

MOISTURIZING 

LOTION 

Sản 

phẩm 

làm trắng 

da 

Công ty TNHH SXTMQT HỒNG 

TRÚC - CHI NHÁNH BẾN TRE 

2, địa chỉ: Số 160A12, khu phố 2, 

phường Phú Tân thành phố Bến 

Tre, tỉnh Bến Tre 

015/23/C

BMP-BT 
02/02/2023 

Công ty TNHH TM DV Tâm 

Việt, địa chỉ: Số 840/47/8 

Hương Lộ 2, khu phố 6, 

phường Bình Trị Đông A, quận 

Bình Tân, thành phố Hồ Chí 

Minh 
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50  MEY 
DẦU GỘI THẢO 

MỘC 

Sản 

phẩm 

chăm sóc 

tóc 

Công ty TNHH SXTMQT HỒNG 

TRÚC - CHI NHÁNH BẾN TRE 

2, địa chỉ: Số 160A12, khu phố 2, 

phường Phú Tân thành phố Bến 

Tre, tỉnh Bến Tre 

026/23/C

BMP-BT 
22/3/2023 

Công ty TNHH SXTMQT 

HỒNG TRÚC - CHI NHÁNH 

BẾN TRE 2, địa chỉ: Số 

160A12, khu phố 2, phường 

Phú Tân thành phố Bến Tre, 

tỉnh Bến Tre 

51  MEY 
DẦU GỘI NƯỚC 

HOA 

Sản 

phẩm 

chăm sóc 

tóc 

Công ty TNHH SXTMQT HỒNG 

TRÚC - CHI NHÁNH BẾN TRE 

2, địa chỉ: Số 160A12, khu phố 2, 

phường Phú Tân thành phố Bến 

Tre, tỉnh Bến Tre 

028/23/C

BMP-BT 
27/3/2023 

Công ty TNHH SXTMQT 

HỒNG TRÚC - CHI NHÁNH 

BẾN TRE 2, địa chỉ: Số 

160A12, khu phố 2, phường 

Phú Tân thành phố Bến Tre, 

tỉnh Bến Tre 

52  SHINEE 

WHITENING 

AND 

TIGHTENING 

FACE 

Sản 

phẩm 

làm trắng 

da 

Công ty TNHH SXTMQT HỒNG 

TRÚC - CHI NHÁNH BẾN TRE 

2, địa chỉ: Số 160A12, khu phố 2, 

phường Phú Tân thành phố Bến 

Tre, tỉnh Bến Tre 

034/23/C

BMP-BT 
30/3/2023 

Công ty TNHH Nautys Choice, 

địa chỉ: Số 489/29/7 Huỳnh 

Văn Bánh, phường 13, quận 

Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí 

Minh 

53  SHINEE 

GREEN TEA 

CLEANSING 

GEL 

Sản 

phẩm 

làm trắng 

da 

Công ty TNHH SXTMQT HỒNG 

TRÚC - CHI NHÁNH BẾN TRE 

2, địa chỉ: Số 160A12, khu phố 2, 

phường Phú Tân thành phố Bến 

Tre, tỉnh Bến Tre 

035/23/C

BMP-BT 
30/3/2023 

Công ty TNHH Nautys Choice, 

địa chỉ: Số 489/29/7 Huỳnh 

Văn Bánh, phường 13, quận 

Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí 

Minh 

54  SHINEE 

WHITENING 

AND 

MOISTURIZING 

BODY 

Sản 

phẩm 

làm trắng 

da 

Công ty TNHH SXTMQT HỒNG 

TRÚC - CHI NHÁNH BẾN TRE 

2, địa chỉ: Số 160A12, khu phố 2, 

phường Phú Tân thành phố Bến 

Tre, tỉnh Bến Tre 

036/23/C

BMP-BT 
30/3/2023 

Công ty TNHH Nautys Choice, 

địa chỉ: Số 489/29/7 Huỳnh 

Văn Bánh, phường 13, quận 

Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí 

Minh 
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55  CHLOE 
HERBAL 

SECRET CARE 

Sản 

phẩm 

dùng để 

vệ sinh 

bên 

ngoài 

Công ty TNHH SXTMQT HỒNG 

TRÚC - CHI NHÁNH BẾN TRE 

2, địa chỉ: Số 160A12, khu phố 2, 

phường Phú Tân thành phố Bến 

Tre, tỉnh Bến Tre 

043/23/C

BMP-BT 
14/4/2023 

Công ty TNHH Khoa học 

Công nghệ Nam Dược Thiên 

Phúc, địa chỉ: Tầng 2, số 225, 

phố Vọng, phường Đồng Tâm, 

quận Hai Bà Trưng, thành phố 

Hà Nội 

56  
HAAN 

GROUP 
SILK LADY 

Sản 

phẩm 

dùng để 

vệ sinh 

bên 

ngoài 

Công ty TNHH SXTMQT HỒNG 

TRÚC - CHI NHÁNH BẾN TRE 

2, địa chỉ: Số 160A12, khu phố 2, 

phường Phú Tân thành phố Bến 

Tre, tỉnh Bến Tre 

044/23/C

BMP-BT 
14/4/2023 

Công ty CP Dược phẩm Quốc 

tế Haan Group, địa chỉ: Số 10, 

hẻm 68/4, ngõ Chùa Liên Phái, 

phố Bạch Mai, phường Cầu 

Dền, quận Hai Bà Trưng, thành 

phố Hà Nội 

57  
VẠN 

XUÂN 

DẦU GỘI THẢO 

MỘC GỪNG SẢ 

Sản 

phẩm 

chăm sóc 

tóc 

Công ty TNHH SXTMQT HỒNG 

TRÚC - CHI NHÁNH BẾN TRE 

2, địa chỉ: Số 160A12, khu phố 2, 

phường Phú Tân thành phố Bến 

Tre, tỉnh Bến Tre 

045/23/C

BMP-BT 
14/4/2023 

Công ty TNHH Thương mại 

Đầu tư Sản xuất Xuất Nhập 

khẩu Thiên Phúc An, địa chỉ: 

Số 117/134/11 Nguyễn Hữu 

Cảnh, phường 22, quận Bình 

Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh 

58  MPK 
BODY SỮA 

CHUA 

Sản 

phẩm 

làm trắng 

da 

Công ty TNHH SXTMQT HỒNG 

TRÚC - CHI NHÁNH BẾN TRE 

2, địa chỉ: Số 160A12, khu phố 2, 

phường Phú Tân thành phố Bến 

Tre, tỉnh Bến Tre 

058/23/C

BMP-BT 
27/4/2023 

Công ty TNHH Thương mại 

Quốc tế MMT Group, địa chỉ: 

Số 22B6, khu phố 4, phường 

Phú Khương, thành phố Bến 

Tre, tỉnh Bến Tre 

59  MPK BODY PHÔ MAI 

Sản 

phẩm 

làm trắng 

da 

Công ty TNHH SXTMQT HỒNG 

TRÚC - CHI NHÁNH BẾN TRE 

2, địa chỉ: Số 160A12, khu phố 2, 

phường Phú Tân thành phố Bến 

Tre, tỉnh Bến Tre 

059/23/C

BMP-BT 
27/4/2023 

Công ty TNHH Thương mại 

Quốc tế MMT Group, địa chỉ: 

Số 22B6, khu phố 4, phường 

Phú Khương, thành phố Bến 

Tre, tỉnh Bến Tre 
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60  
VG 

COSMETIC 

SỮA DƯỠNG 

TRẮNG BODY 

NT 

Sản 

phẩm 

làm trắng 

da 

Công ty TNHH SXTMQT HỒNG 

TRÚC - CHI NHÁNH BẾN TRE 

2, địa chỉ: Số 160A12, khu phố 2, 

phường Phú Tân thành phố Bến 

Tre, tỉnh Bến Tre 

078/23/C

BMP-BT 
22/5/2023 

Công ty TNHH VG Cosmetic, 

địa chỉ: Số 292A Tôn Đức 

Thắng, khóm 1, phường 5, 

thành phố Sóc Trăng, tỉnh Sóc 

Trăng 

61  SEE MEE 

NƯỚC HOA 

DƯỠNG TÓC 

24H 

Sản 

phẩm 

chăm sóc 

tóc 

Công ty TNHH SXTMQT HỒNG 

TRÚC - CHI NHÁNH BẾN TRE 

2, địa chỉ: Số 160A12, khu phố 2, 

phường Phú Tân thành phố Bến 

Tre, tỉnh Bến Tre 

096/23/C

BMP-BT 
05/7/2023 

Công ty Cổ phần Smilee Việt 

Nam, địa chỉ: Số 138 Trần Vỹ, 

phường Mai Dịch, quận Cầu 

Giấy, thành phố Hà Nội 

62  KIYOMI 

DẦU GỘI PHỦ 

BẠC THẢO 

DƯỢC 

Sản 

phẩm 

chăm sóc 

tóc 

Công ty TNHH SXTMQT HỒNG 

TRÚC - CHI NHÁNH BẾN TRE 

2, địa chỉ: Số 160A12, khu phố 2, 

phường Phú Tân thành phố Bến 

Tre, tỉnh Bến Tre 

097/23/C

BMP-BT 
12/7/2023 

Công ty TNHH SXTMQT 

HỒNG TRÚC - CHI NHÁNH 

BẾN TRE 2, địa chỉ: Số 

160A12, khu phố 2, phường 

Phú Tân thành phố Bến Tre, 

tỉnh Bến Tre 

63  
MS.BEAUT

YBABE 

HONEY 

TURMERIC 

FESH SERUM 

Sản 

phẩm 

làm trắng 

da 

Công ty TNHH SXTMQT HỒNG 

TRÚC - CHI NHÁNH BẾN TRE 

2, địa chỉ: Số 160A12, khu phố 2, 

phường Phú Tân thành phố Bến 

Tre, tỉnh Bến Tre 

159/23/C

BMP-BT 
31/8/2023 

Công ty TNHH Mỹ phẩm 

MS.BEAUTYBABE, địa chỉ: 

Số 20/69/19 Cô Bắc, phường 1, 

quận Phú Nhuận, thành phố Hồ 

Chí Minh 

64  HAVYCO 
ORANGE MILK 

CREAM SPF50+ 
Kem 

Công ty TNHH SXTMQT HỒNG 

TRÚC - CHI NHÁNH BẾN TRE 

2, địa chỉ: Số 160A12, khu phố 2, 

phường Phú Tân thành phố Bến 

Tre, tỉnh Bến Tre 

207/23/C

BMP-BT 
23/11/2023 

Công ty TNHH Havyco Group, 

địa chỉ: Số 163, đường số 5, 

khu Lakeview, phường An 

Phú, thành phố Thủ Đức, thành 

phố Hồ Chí Minh 
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65  SUNLEE 

SỮA TẨY 

TRANG MILKY 

MAKEUP 

REMOVAL OIL 

Các sản 

phẩm 

trang 

điểm và 

tẩy trang 

dùng cho 

mặt và 

mắt 

Công ty TNHH SXTMQT HỒNG 

TRÚC - CHI NHÁNH BẾN TRE 

2, địa chỉ: Số 160A12, khu phố 2, 

phường Phú Tân thành phố Bến 

Tre, tỉnh Bến Tre 

226/23/C

BMP-BT 
28/12/2023 

Công ty TNHH Dược Mỹ 

phẩm Sunlee, địa chỉ: Số 73/6, 

đường Trần Thị Điệu, khu phố 

2, phường Phước Long B, 

thành phố Thủ Đức, thành phố 

Hồ Chí Minh 

66  SUNLEE 

TẨY TẾ BÀO 

CHẾT 

COCONUT 

PEELING GEL 

Sản 

phẩm để 

tắm hoặc 

gội 

Công ty TNHH SXTMQT HỒNG 

TRÚC - CHI NHÁNH BẾN TRE 

2, địa chỉ: Số 160A12, khu phố 2, 

phường Phú Tân thành phố Bến 

Tre, tỉnh Bến Tre 

227/23/C

BMP-BT 
28/12/2023 

Công ty TNHH Dược Mỹ 

phẩm Sunlee, địa chỉ: Số 73/6, 

đường Trần Thị Điệu, khu phố 

2, phường Phước Long B, 

thành phố Thủ Đức, thành phố 

Hồ Chí Minh 

67  SUNLEE 
24K GOLD 

TONER 

Các sản 

phẩm 

trang 

điểm và 

tẩy trang 

dùng cho 

mặt và 

mắt 

Công ty TNHH SXTMQT HỒNG 

TRÚC - CHI NHÁNH BẾN TRE 

2, địa chỉ: Số 160A12, khu phố 2, 

phường Phú Tân thành phố Bến 

Tre, tỉnh Bến Tre 

228/23/C

BMP-BT 
28/12/2023 

Công ty TNHH Dược Mỹ 

phẩm Sunlee, địa chỉ: Số 73/6, 

đường Trần Thị Điệu, khu phố 

2, phường Phước Long B, 

thành phố Thủ Đức, thành phố 

Hồ Chí Minh 

68  

DQT 

QUEEN 

COSMETIC 

BEAUTY 

FLORAL SNOW 

BODY 

Sản 

phẩm 

làm trắng 

da 

Công ty TNHH SXTMQT HỒNG 

TRÚC - CHI NHÁNH BẾN TRE 

2, địa chỉ: Số 160A12, khu phố 2, 

phường Phú Tân thành phố Bến 

Tre, tỉnh Bến Tre 

004/24/C

BMP-BT 
16/01/2024 

Công ty TNHH Sắc Mỹ Nhân, 

địa chỉ: Thửa đất số 302, tờ bản 

đồ 30, ấp Thạnh Lợi, xã Long 

Bình Điền, huyện Chợ Gạo, 

tỉnh Tiền Giang 
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69  SOFIA 

SOFIA SWEET 

GIRL EAU DE 

PARFUM 

Nước 

hoa 

Công ty TNHH SXTMQT HỒNG 

TRÚC - CHI NHÁNH BẾN TRE 

2, địa chỉ: Số 160A12, khu phố 2, 

phường Phú Tân thành phố Bến 

Tre, tỉnh Bến Tre 

066/24/C

BMP-BT 
04/6/2024 

Công ty cổ phần Sofia, địa chỉ: 

Số 53, đường 36, khu nhà ở 

Đông Nam, phường Hiệp Bình 

Phước, thành phố Thủ Đức, 

thành phố Hồ Chí Minh 

70  SOFIA 

SOFIA SWEET 

GIRL 

PARFUMED 

DEODORANT 

Sản 

phẩm 

khử mùi 

và chống 

mùi 

Công ty TNHH SXTMQT HỒNG 

TRÚC - CHI NHÁNH BẾN TRE 

2, địa chỉ: Số 160A12, khu phố 2, 

phường Phú Tân thành phố Bến 

Tre, tỉnh Bến Tre 

085/24/C

BMP-BT 
08/7/2024 

Công ty cổ phần Sofia, địa chỉ: 

Số 53, đường 36, khu nhà ở 

Đông Nam, phường Hiệp Bình 

Phước, thành phố Thủ Đức, 

thành phố Hồ Chí Minh 

71  SOFIA 

SOFIA 

PROTECTIVE 

PARFUMED 

DEODORANT 

Sản 

phẩm 

khử mùi 

và chống 

mùi 

Công ty TNHH SXTMQT HỒNG 

TRÚC - CHI NHÁNH BẾN TRE 

2, địa chỉ: Số 160A12, khu phố 2, 

phường Phú Tân thành phố Bến 

Tre, tỉnh Bến Tre 

086/24/C

BMP-BT 
08/7/2024 

Công ty cổ phần Sofia, địa chỉ: 

Số 53, đường 36, khu nhà ở 

Đông Nam, phường Hiệp Bình 

Phước, thành phố Thủ Đức, 

thành phố Hồ Chí Minh 

72  
DOLLA 

COSMETIC 

WHITENING 

COLLAGEN 

CREAM BODY 

MAKE UP 

Sản 

phẩm 

làm trắng 

da 

Công ty TNHH SXTMQT HỒNG 

TRÚC - CHI NHÁNH BẾN TRE 

2, địa chỉ: Số 160A12, khu phố 2, 

phường Phú Tân thành phố Bến 

Tre, tỉnh Bến Tre 

102/24/C

BMP-BT 
23/7/2024 

Công ty TNHH MTV Giau 

Cosmetic, địa chỉ: L.17-11, 

tầng 17, tòa nhà Vincom 

Center, số 72 Lê Thánh Tôn, 

phường Bến Nghé, quận 1, 

thành phố Hồ Chí Minh 

73  SOLZENA 
DETOX SCALP 

SCRUB 

Sản 

phẩm 

chăm sóc 

tóc 

Công ty TNHH SXTMQT HỒNG 

TRÚC - CHI NHÁNH BẾN TRE 

2, địa chỉ: Số 160A12, khu phố 2, 

phường Phú Tân thành phố Bến 

Tre, tỉnh Bến Tre 

106/24/C

BMP-BT 
05/8/2024 

Công ty TNHH Sản xuất Dịch 

vụ và Thương mại Solzena, địa 

chỉ: Số 104 Mai Thị Lựu, 

phường Đa Kao, quận 1, thành 

phố Hồ Chí Minh 
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74  

QUẼM 2 

COSMETIC

S 

BODY SCRUB 

COFFEE & 

COCONUT 

MILK 

Kem 

Công ty TNHH SXTMQT HỒNG 

TRÚC - CHI NHÁNH BẾN TRE 

2, địa chỉ: Số 160A12, khu phố 2, 

phường Phú Tân thành phố Bến 

Tre, tỉnh Bến Tre 

109/24/C

BMP-BT 
19/8/2024 

Công ty TNHH Thương mại 

Dịch vụ 2Quem - Cosmetics, 

địa chỉ: Số 437/2/11 Kinh 

Dương Vương, phường An 

Lạc, quận Bình Tân, thành phố 

Hồ Chí Minh 

75  

QUẼM 2 

COSMETIC

S 

WHITENING 

BODY CREAM 

PROBIOTICS 

Kem 

Công ty TNHH SXTMQT HỒNG 

TRÚC - CHI NHÁNH BẾN TRE 

2, địa chỉ: Số 160A12, khu phố 2, 

phường Phú Tân thành phố Bến 

Tre, tỉnh Bến Tre 

112/24/C

BMP-BT 
26/8/2024 

Công ty TNHH Thương mại 

Dịch vụ 2Quem - Cosmetics, 

địa chỉ: Số 437/2/11 Kinh 

Dương Vương, phường An 

Lạc, quận Bình Tân, thành phố 

Hồ Chí Minh 

76  SOLZENA 

MARGLOW 

HAIR & BODY 

MIST 

Sản 

phẩm 

chăm sóc 

tóc 

Công ty TNHH SXTMQT HỒNG 

TRÚC - CHI NHÁNH BẾN TRE 

2, địa chỉ: Số 160A12, khu phố 2, 

phường Phú Tân thành phố Bến 

Tre, tỉnh Bến Tre 

128/24/C

BMP-BT 
22/10/2024 

Công ty TNHH Sản xuất Dịch 

vụ và Thương mại Solzena, địa 

chỉ: Số 104 Mai Thị Lựu, 

phường Đa Kao, quận 1, thành 

phố Hồ Chí Minh 

77  SOLZENA 

JULY RAIN 

HAIR & BODY 

MIST 

Sản 

phẩm 

chăm sóc 

tóc 

Công ty TNHH SXTMQT HỒNG 

TRÚC - CHI NHÁNH BẾN TRE 

2, địa chỉ: Số 160A12, khu phố 2, 

phường Phú Tân thành phố Bến 

Tre, tỉnh Bến Tre 

129/24/C

BMP-BT 
22/10/2024 

Công ty TNHH Sản xuất Dịch 

vụ và Thương mại Solzena, địa 

chỉ: Số 104 Mai Thị Lựu, 

phường Đa Kao, quận 1, thành 

phố Hồ Chí Minh 

78  LISSOM 
WHITENING 

BODY LOTION 

Sản 

phẩm 

làm trắng 

da 

Công ty TNHH SXTMQT HỒNG 

TRÚC - CHI NHÁNH BẾN TRE 

2, địa chỉ: Số 160A12, khu phố 2, 

phường Phú Tân thành phố Bến 

Tre, tỉnh Bến Tre 

146/24/C

BMP-BT 
02/12/2024 

Công ty TNHH Lissom, địa 

chỉ: Só 178/9/10 đường ĐHT 

42, khu phố 9, phường Tân 

Hưng Thuận, quận 12, thành 

phố Hồ Chí Minh 
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79  LISSOM 
ESSENCE 

BODY LOTION 

Sản 

phẩm 

làm trắng 

da 

Công ty TNHH SXTMQT HỒNG 

TRÚC - CHI NHÁNH BẾN TRE 

2, địa chỉ: Số 160A12, khu phố 2, 

phường Phú Tân thành phố Bến 

Tre, tỉnh Bến Tre 

147/24/C

BMP-BT 
02/12/2024 

Công ty TNHH Lissom, địa 

chỉ: Số 178/9/10 đường ĐHT 

42, khu phố 9, phường Tân 

Hưng Thuận, quận 12, thành 

phố Hồ Chí Minh 

 

TỔNG CỘNG: 79 Phiếu công bố 
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